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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THUẾ
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Công nghệ Thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 238/QĐ-TCT ngày 18/2/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế; Quyết định số 693/QĐ-TCT ngày 22/4/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm dịch vụ Công nghệ thông tin thuộc Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế. Các ông (bà) Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Vụ TCCB - BTC (để theo dõi);
- Các Vụ/ Đơn vị thuộc TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB, Cục CNTT (3b).
	TỔNG CỤC TRƯỞNG




Bùi Văn Nam


 
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-TCT ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Các Phòng thuộc Cục Công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là Cục CNTT) thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết định số 2158/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục Thuế.
2. Mỗi phòng có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Phòng; Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác do Trưởng phòng phân công.
3. Trong phạm vi nhiệm vụ được giao tại Quy định này, các phòng có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai công việc của phòng, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định.
4. Đối với các công việc liên quan đến nhiều phòng hoặc các Vụ, đơn vị, phòng chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các phòng khác thuộc Cục Công nghệ Thông tin hoặc báo cáo Lãnh đạo Cục đề nghị các Vụ, đơn vị, phòng khác để phối hợp triển khai thực hiện.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Các phòng thuộc Cục CNTT có nhiệm vụ giúp Cục trưởng xây dựng, triển khai, quản lý phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội bộ ngành và cung cấp các dịch vụ điện tử hỗ trợ người nộp thuế (NNT). Nhiệm vụ cụ thể của các phòng:
1. Phòng Phần mềm ứng dụng: giúp Cục trưởng tổ chức xây dựng, triển khai, quản lý phần mềm ứng dụng đáp ứng công tác quản lý thuế, quản lý nội bộ, trao đổi thông tin và cung cấp dịch vụ điện tử hỗ trợ NNT.
1.1. Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch trung hạn về công tác phát triển phần mềm ứng dụng của hệ thống Thuế.
1.2. Xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống phần mềm ứng dụng của Tổng cục Thuế. Quản lý việc thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng đảm bảo phù hợp kiến trúc tổng thể và các tiêu chuẩn kỹ thuật về phần mềm ứng dụng theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.
1.3. Tổ chức xây dựng, nâng cấp, đào tạo, triển khai, vận hành và quản trị phần mềm ứng dụng đáp ứng công tác quản lý thuế, quản lý nội bộ, trao đổi thông tin và cung cấp dịch vụ điện tử hỗ trợ NNT.
1.4. Kiểm tra, đánh giá Cơ quan Thuế các cấp về tổ chức triển khai, sử dụng các phần mềm ứng dụng của hệ thống Thuế.
1.5. Tham gia xây dựng chính sách, quy trình quản lý thuế nhằm xác định yêu cầu ứng dụng CNTT đáp ứng cải cách hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, quản lý nội bộ, trao đổi thông tin, cung cấp dịch vụ điện tử hỗ trợ NNT.
1.6. Quản lý tài sản CNTT là phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động của Tổng cục Thuế và Cục CNTT (quản lý sử dụng, khai thác, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật); Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ bàn giao, điều chuyển tài sản phần mềm ứng dụng cho các đơn vị.
1.7. Tham gia xây dựng các quy chế, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật về xây dựng, nâng cấp, triển khai, vận hành, quản trị phần mềm ứng dụng.
1.8. Quản lý tài liệu, hồ sơ về xây dựng, triển khai, quản trị, vận hành phần mềm ứng dụng.
1.9. Tham gia triển khai các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin về phần mềm ứng dụng.
1.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục CNTT giao.
2. Phòng Cơ sở dữ liệu và Hỗ trợ: giúp Cục trưởng tổ chức xây dựng, triển khai, thiết kế, vận hành, quản trị và khai thác các cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu công tác của Tổng cục Thuế; Hỗ trợ cán bộ thuế, người nộp thuế sử dụng các ứng dụng quản lý thuế, quản lý nội bộ, trao đổi thông tin và dịch vụ điện tử do Tổng cục Thuế triển khai.
2.1. Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch trung hạn về hệ thống cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.
2.2. Xây dựng kiến trúc tổng thể, các tiêu chuẩn kỹ thuật về hệ thống cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Quản lý việc thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp tuân thủ kiến trúc cơ sở dữ liệu tổng thể và các tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng theo quy định của Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính.
2.3. Tổ chức xây dựng, nâng cấp, đào tạo, triển khai, vận hành, hỗ trợ và quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, danh mục dùng chung đáp ứng công tác quản lý thuế, quản lý nội bộ, trao đổi thông tin, cung cấp dịch vụ điện tử hỗ trợ NNT.
2.4. Tổ chức tiếp nhận, giải đáp vướng mắc và hỗ trợ cán bộ thuế, người nộp thuế và các tổ chức bên ngoài khai thác, sử dụng các phần mềm ứng dụng do Tổng cục Thuế triển khai.
2.5. Kiểm tra, đánh giá Cơ quan Thuế các cấp về việc tổ chức tiếp nhận, giải đáp vướng mắc và hỗ trợ sử dụng các phần mềm ứng dụng do Tổng cục Thuế triển khai.
2.6. Hỗ trợ các Vụ/đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuế theo yêu cầu đột xuất đã được lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.
2.7. Tham gia xây dựng các quy chế, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật về hỗ trợ ứng dụng; về xây dựng, nâng cấp, triển khai, vận hành, quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu.
2.8. Quản lý tài liệu, hồ sơ về hỗ trợ ứng dụng; về danh mục dùng chung; về xây dựng, triển khai, quản trị, vận hành, hỗ trợ hệ thống cơ sở dữ liệu.
2.9. Tham gia triển khai các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin về cơ sở dữ liệu và hỗ trợ.
2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục CNTT giao.
3. Phòng An toàn thông tin: Giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện xây dựng, triển khai, thiết kế, vận hành, quản trị hệ thống an toàn thông tin trong hệ thống Thuế:
3.1. Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch trung hạn về hệ thống an toàn thông tin cho hệ thống Thuế.
3.2. Xây dựng kiến trúc tổng thể về hệ thống an toàn thông tin của hệ thống Thuế. Quản lý việc thiết kế, xây dựng, triển khai hệ thống an toàn thông tin đảm bảo phù hợp với kiến trúc tổng thể, các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính.
3.3. Tổ chức quản lý, quản trị, hỗ trợ, giám sát hệ thống an toàn thông tin toàn hệ thống Thuế. Quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm dữ liệu dự phòng của Tổng cục Thuế.
3.4. Kiểm tra, đánh giá cơ quan thuế các cấp về công tác triển khai, vận hành, quản trị, hỗ trợ hệ thống an toàn thông tin.
3.5. Tham gia xây dựng, hướng dẫn triển khai các chính sách, quy định, tiêu chuẩn về an toàn thông tin hệ thống Thuế.
3.6. Tổ chức thẩm định nội dung an toàn thông tin mạng trong hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn của các hệ thống thông tin theo phân cấp của Bộ Tài chính.
3.7. Quản lý tài liệu về xây dựng, triển khai, quản trị, vận hành, hỗ trợ hệ thống an toàn thông tin của hệ thống Thuế.
3.8. Tham gia triển khai các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin về an toàn thông tin.
3.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục CNTT giao.
4. Phòng Hạ tầng kỹ thuật: Giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện xây dựng, triển khai, thiết kế, vận hành, quản trị hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và bản quyền phần mềm CNTT toàn hệ thống Thuế.
4.1. Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch trung hạn về hạ tầng kỹ thuật CNTT của hệ thống Thuế.
4.2. Xây dựng kiến trúc tổng thể hạ tầng kỹ thuật CNTT của hệ thống Thuế. Quản lý việc thiết kế, xây dựng và triển khai hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo phù hợp kiến trúc tổng thể, quy hoạch và các tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT về hạ tầng kỹ thuật theo quy định.
4.3. Tổ chức thiết kế, triển khai, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, quản trị hạ tầng kỹ thuật CNTT toàn hệ thống thuế.
4.4. Kiểm tra, đánh giá Cơ quan Thuế các cấp về tổ chức triển khai, quản trị, vận hành, hỗ trợ hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT của hệ thống Thuế.
4.5. Tham gia xây dựng, hướng dẫn triển khai các chính sách, quy định tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật CNTT hệ thống Thuế;
4.6. Tổ chức vận hành tập trung hệ thống hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT. Quản trị hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ người dùng tại Cơ quan Tổng cục Thuế. Tổ chức quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm dữ liệu chính của Tổng cục Thuế;
4.7. Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ bàn giao, điều chuyển tài sản CNTT (thiết bị CNTT, bản quyền phần mềm hệ thống) cho các đơn vị.
4.8. Quản lý tài sản CNTT phục vụ hoạt động của Tổng cục Thuế tại Trung tâm dữ liệu chính, Trung tâm dữ liệu dự phòng; tài sản CNTT của Cục CNTT. Bao gồm quản lý sử dụng, khai thác, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật, thống kê số lượng.
4.9. Thẩm định thiết kế hệ thống mạng LAN Cục Thuế; Quản lý tài liệu hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT; hồ sơ thiết kế mạng LAN cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế;
4.10. Tham gia triển khai các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin về hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
4.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục CNTT giao.
5. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: giúp Cục trưởng quản lý chương trình công tác, tài chính, đấu thầu, hợp đồng, tài sản, nhân lực, đào tạo và các hoạt động nội bộ khác của Cục CNTT:
5.1. Tổ chức xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về ứng dụng CNTT; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Cục CNTT; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chương trình, kế hoạch công tác đã được duyệt (trừ các báo cáo chuyên đề);
5.2. Công tác hành chính, công tác quản trị, tài sản:
- Quản lý công văn, tờ trình theo quy định; thực hiện công tác hành chính của Cục CNTT (tổ chức hội nghị, họp, hội thảo, đối ngoại,..).
- Tổ chức công tác quản trị của Cục CNTT; Quản lý tài sản của Cục (trừ tài sản CNTT).
- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản của Cục CNTT và tài sản CNTT toàn ngành phục vụ hoạt động của Tổng cục Thuế.
- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Cục CNTT;
5.3. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo và thi đua khen thưởng:
- Triển khai công tác tổ chức, nhân sự và các chế độ chính sách liên quan. Quản lý công chức và người lao động theo quy định phân cấp quản lý;
- Tổng hợp, lập kế hoạch đào tạo CNTT tập trung trong hệ thống Thuế; tham gia biên soạn, biên tập tài liệu đào tạo CNTT; tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo CNTT;
- Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Cục CNTT theo hướng dẫn và quy định của Tổng cục Thuế.
5.4. Quản lý tài chính:
- Xây dựng dự toán, tổng hợp dự toán CNTT toàn ngành và dự toán chi thường xuyên của Cục CNTT. Tổ chức triển khai dự toán, theo dõi và báo cáo việc thực hiện dự toán, tình hình, tiến độ giải ngân dự toán CNTT;
- Xây dựng quy chế nội bộ về quản lý tài chính theo quy định của pháp luật, của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Thuế;
- Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định mua sắm hoặc thuê tài sản CNTT;
- Tổ chức công tác đấu thầu, soạn thảo, ký kết, kiểm soát các hợp đồng kinh tế do Cục CNTT làm chủ đầu tư;
- Quyết toán các dự án công nghệ thông tin do Cục CNTT làm chủ đầu tư.
- Thực hiện công tác kế toán, bảo hiểm, quản lý tài chính; Kế toán tài sản của Cục CNTT và tài sản CNTT toàn ngành phục vụ hoạt động của Tổng cục Thuế.
5.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục CNTT giao.
6. Phòng Quản lý chất lượng công nghệ thông tin: Giúp Cục trưởng xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn về quy trình, quy chế, tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực CNTT của hệ thống Thuế; Kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định về CNTT tại cơ quan Thuế các cấp; Quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT trong hệ thống Thuế:
6.1. Tổ chức xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn về quy trình, quy chế, tiêu chuẩn liên quan đến phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế, hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin, quản lý các hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT trình cấp có thẩm quyền ban hành; Tổ chức rà soát để bổ sung, hiệu chỉnh các quy trình, quy chế, tiêu chuẩn CNTT phù hợp với thực tế quản lý;
6.2. Quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT triển khai trong hệ thống Thuế:
- Kiểm soát chất lượng công tác khảo sát/khảo sát bổ sung phục vụ lập dự án/thiết kế thi công, lập dự án/kế hoạch thuê dịch vụ CNTT/đề cương và dự toán chi tiết, lập hồ sơ thiết kế thi công và tổng dự toán (điều chỉnh - nếu có).
- Kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ triển khai và tổ chức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc của hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT.
- Thực hiện giám sát khảo sát, giám sát thi công đối với các dự án CNTT do Cục CNTT làm chủ đầu tư; Giám sát việc bảo hành sản phẩm của hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT.
- Trình Cục trưởng quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, Tổ thẩm định thiết kế sơ bộ, Tổ thẩm định thiết kế thi công và tổng dự toán cho các dự án do Cục CNTT làm chủ đầu tư.
- Lập báo cáo giám sát dự án; báo cáo đánh giá tiến độ kết quả thực hiện các hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT và báo cáo định kỳ khác theo quy định;
6.3. Tổ chức thẩm định các nội dung đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin không phải lập dự án (gồm đề cương và dự toán chi tiết, kế hoạch thuê dịch vụ) của các đơn vị khác thuộc Tổng cục Thuế lập;
6.4. Tổ chức kiểm tra, giám sát, báo cáo đánh giá sự tuân thủ các quy định về quản lý CNTT của các đơn vị trong hệ thống Thuế; Trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống CNTT để phát hiện, cảnh báo các vấn đề và đề xuất biện pháp giải quyết; Theo dõi, đánh giá và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các kết luận sau kiểm tra;
6.5. Quản lý tài liệu, hồ sơ về các hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT, các văn bản quy định, hướng dẫn về quy trình, quy chế, tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT áp dụng trong hệ thống Thuế và các hồ sơ liên quan đến kiểm tra, giám sát CNTT;
6.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục CNTT giao.
III. TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
1. Cục CNTT là đơn vị dự toán cấp III thuộc Tổng cục Thuế, có trách nhiệm thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính và của ngành; tổ chức triển khai và thực hiện công tác kế toán, báo cáo và công khai tài chính theo quy định.
2. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục trưởng Cục CNTT xây dựng, trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của Cục CNTT.
3. Cục trưởng Cục CNTT xây dựng, tổ chức thực hiện định mức chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định chung của ngành và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản của Cục CNTT theo quy định.
IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Cục trưởng Cục CNTT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định này do Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục CNTT trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, phê duyệt phù hợp với từng giai đoạn phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế của toàn ngành./.
